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1. PHẦN MỞ ĐẦU. 

   1.1. Lý do chọn sáng kiến. 

           Nguyên tắc cơ bản của dạy học Lịch sử là nhằm tạo cho học sinh 

những biểu tượng và hình thành các khái niệm trên cơ sở quan sát hiện vật 

đang học hay đồ dùng trực quan minh họa về sự vật. Nghiên cứu lí luận và 

thực nghiệm dạy học cho thấy sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học phân môn 

Lịch sử giúp học sinh học tập một cách chủ động, tích cực hào hứng và góp 

phần nâng cao chất kết quả học tập phân môn.  

          Sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học bằng sơ đồ tư duy là một sự 

tất yếu trong dạy học phân môn Lịch sử lớp 6. Sơ đồ tư duy giúp luyện tập trí 

não, đem lại hiệu quả cao trong dạy học; chính vì vậy việc sử dụng sơ đồ tư 

duy trong dạy học được xem là một trong những phương pháp dạy học tích 

cực, góp phần xây dựng tiêu chí “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.    

         Là người sáng tạo ra phương pháp tư duy Mind Map (bản đồ tư duy/ sơ 

đồ tư duy), Tony Buzan cứu chuyên sâu về bộ não, trí nhớ; tìm ra qui luật khi 

xây dựng sơ đồ gồm nhiều nhánh, giúp bộ não ghi chép các sự kiện một cách 

hệ thống.  

        Qúa trình kết hợp giữa “kiến thức + hội họa” tạo ra sản phẩm độc đáo về 

thái độ và chất lượng học tập của phân môn Lịch sử. Phương pháp và kĩ thuật 

dạy học bằng sơ đồ tư duy phát triển được năng lực riêng của từng học sinh 

không chỉ về trí tuệ nghĩa là vẽ, viết gì trên sơ đồ tư duy. Sơ đồ tư duy giúp 

cho quá trình hệ thống hóa kiến thức bằng cách huy động những kiến thức đã 

học trước đó để chọn lọc khái quát nội dung cơ bản. Sử dụng sơ đồ tư duy 

trong dạy học phân môn Lịch sử sẽ tăng cường khả năng hội họa đó là quá 

trình kết hợp giữa hình thức trình bày, hình vẽ, chữ viết và màu sắc, sự vận 

dụng kiến thức được học qua sách vở vào cuộc sống. 

       Sơ đồ tư duy không chỉ là là phương tiện để trình bày kiến thức lịch sử 

giúp biểu diễn trực quan nội dung kênh chữ. Nó là chiếc “cầu nối” quá khứ 

với hiện tại, việc sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học lịch sử là điều kiện 

không thể thiếu giúp học sinh “hội nhập” với quá khứ một cách hứng thú và 
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hiệu quả.  Sơ đồ tư duy có vai trò quan trọng trong điều khiển hoạt động nhận 

thức, giúp gây cảm tình, tạo sự hứng thú, từ đó học sinh ghi nhớ kiến thức dễ 

dàng và bền vững hơn. 

       Là giáo viên nhiều năm phụ trách dạy phân môn Lịch sử lớp 6, bản thân 

luôn trân trọng thành quả học tập phân môn của học sinh. Trong công tác dạy 

học bản thân luôn tích cực đầu tư, nghiên cứu, áp dụng nhiều phương pháp, kĩ 

thuật và phương tiện dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập phân 

môn qua đó góp phận thực hiện mục tiêu Chương trình Giáo dục phổ thông 

2018. 

      Tuy nhiên đối với học tập phân môn Lịch sử lứa tuổi học sinh lớp 6 còn 

nhiều khó khăn và bỡ ngỡ trong quá trình nhận thức, tổng hợp kiến thức nhằm 

tạo nên biểu tượng lịch sử. Một bộ phận học sinh chưa nhận thức rõ vai trò và 

giá trị của sơ đồ tư duy trong bài học. Sơ đồ tư duy đối với các em chỉ mang 

tính minh họa kiến thức, bài học cho các sự kiện lịch sử. Kết quả khảo sát 

phân môn Lịch sử đầu năm học của học sinh lớp 6 mang lại về định lượng và 

định tính chưa thật sự tích cực như mục tiêu đề ra.  

           Xuất phát từ thực trạng dạy học và tính ưu việt của sơ đồ tư duy trong 

dạy học nên tôi quyết định chọn thực hiện sáng kiến: “Sử dụng kênh hình 

trong dạy học Lịch sử vào hoạt động hình thành kiến thức nhằm nâng cao 

chất lượng học tập cho học sinh lớp 6”. Sáng kiến này nhấn mạnh vai trò, kĩ 

thuật, quy trình thực hiện và một số dạng sơ đồ tư duy trong bài học phân 

môn Lịch sử. Qua đó đa dạng hóa hình thức, phương pháp học tập, trang bị kĩ 

năng khai thác phương tiện trực quan, đồng thời cải thiện và nâng cao chất 

lượng học tập bộ phân môn Lịch sử đối với học sinh lớp 6 ở trường Trung học 

cơ sở. 

1.2. Mục đích, nhiệm vụ của sáng kiến. 

 1.2.1. Mục đích của sáng kiến. 

  Khẳng định vai trò, ý nghĩa của sơ đồ tư duy trong dạy học phân môn 

Lịch sử lớp 6 cho học sinh. 
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 Quy trình tiến hành và xây dựng một sơ đồ tư duy qua bài học trong 

phân môn Lịch sử lớp 6. 

Khai thác và bước đầu thực nghiệm một số dạng sơ đồ tư duy trong hoạt 

động dạy học phân môn Lịch sử 6 đối với học sinh. 

 1.2.2. Nhiệm vụ của sáng kiến. 

Tìm hiểu thực trạng của học sinh trong khối lớp 6 trong quá trình học tập 

phân môn Lịch sử tại nhà trường. 

Thu thập dữ liệu và tiến hành nghiên cứu phương pháp và kĩ thuật dạy 

học bằng sơ đồ tư duy trong phân môn Lịch sử 6 đối với học sinh 

Xác định phương tiện thiết kế, cách thức khai thác một sơ đồ tư duy 

trong dạy học phân môn Lịch sử. 

Tiến hành sử dụng một số dạng sơ đồ tư duy trong dạy học nhằm cải 

thiện và nâng cao hứng thú, chất lượng học tập phân môn Lịch sử 6 của học 

sinh. 
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2. NỘI DUNG 

    2.1.Thời gian thực hiện.    

      Sáng kiến được thực hiện trong năm học 2023-2024 là từ tháng 9 năm 

2023 đến tháng 02 năm 2024. 

    2.2. Đánh giá thực trạng.   

Vận dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực luôn là  

Thực hiện chương trình phân môn Lịch sử trong Chương trình phổ thông 

2018, bên cạnh những kết quả đạt được về định tính cả định lượng thì dạy học 

phân môn Lịch sử lớp 6 yêu cần phải cung cấp và trang bị cho học sinh nhiều 

thông tin và sự kiện được thể hiện trong hoạt động học của học sinh.  

    Không thể phủ nhận rằng bên cạnh kết quả tương đối tích cực trong quá 

trình dạy học phân môn Lịch sử tại nhà trường đối với học sinh lớp 6 về thái 

độ, niềm tin, điểm số và chất lượng dạy học phân môn Lịch sử thì vẫn còn 

tình trạng một bộ phận học sinh bối rỗi, chậm bắt nhịp với bài học, còn lúng 

túng trong quá trình hệ thống khái quát, tổng hợp bài học. Kết quả học tập 

phân môn Lịch sử chưa tương xứng với mục tiêu đề ra. 

      Thực trạng phổ biến nhất hiện nay là học sinh chỉ nhớ kiến thức đang học 

ở những bài gần, còn những kiến thức đã học qua ở những bài trước ít đọng 

lại trong trí nhớ của các em. Hoặc khi làm bài học sinh chỉ nhắc lại sự kiện 

lịch sử một cách đơn thuần, đôi khi còn nhầm lẫn kiến thức, không có khả 

năng phân tích, tổng hợp kiến thức lịch sử đã học. 

 Nâng cao hiệu quả và chất lượng phân môn Lịch sử là nhiệm vụ của 

giáo viên dạy phân môn. Chính việc tìm kiếm tư liệu, nghiên cứu quy trình 

thực hiện và ứng dụng một số dạng sơ đồ tư duy trong dạy học phân môn 

Lịch sử là nhiệm vụ mang tính cấp thiết.  
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   Minh chứng cho vấn đề này khi tổ chức hoạt động học cho học sinh (mục I. 

Các giai đoạn tiến hóa của xã hội nguyên thủy- bài 4 Xã hội nguyên thủy- 

sách giáo khoa lớp 6 – bộ Chân trời sáng tạo- Nhà xuất bản Giáo dục Việt 

Nam) yêu cầu học sinh khai thác hình 4.1 hoàn thành các câu hỏi, yêu cầu 

sau: Xã hội nguyên thủy đã trải qua những giai đoạn nào? Đặc điểm căn bản 

trong quan hệ của con người với nhau thời nguyên thủy. Nhiều học sinh hứng 

thú, biết các khai thác về những thông tin trong sơ đồ, từ đó khai thác nội 

dung kiến thức phục vụ bài học xác định được xã hội nguyên thủy trải qua 

giai đoạn: Bầy người nguyên thủy và công xã thị tộc. Trên cơ sở xác định đặc 

điểm căn bản trong quan hệ giữa con người với nhau thời nguyên thủy: Gồm 

vài gia đình có quan hệ huyết thống, sinh sống cùng nhau, có của cải chung, 

làm chung, ăn chung, ở chung, hưởng thụ bằng nhau. Từ đây học khái quát 

đặc điểm của xã hội buổi đầu bình minh của con người. 

 Bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận học sinh chỉ xem sơ đồ trên chỉ mang tính 

minh họa, quan sát mang tính chất trực quan chưa hình thành các biểu tượng 

lịch sử. Bản chất của xã hội nguyên thủy chưa được các em khai thác rõ về 

đặc điểm căn bản qua sơ đồ trên. 

      2.2.1. Kết quả đạt được.  

   Với trách nhiệm của giáo viên dạy phân môn Lịch sử, tôi đã tiến hành khảo 

sát về thái độ và kết quả học tập phân môn Lịch sử tại lớp 6A trường Trung 

học cơ sở An Hải, năm học 2023 – 2024 trước tác động với kết quả như sau: 

Hình 1(4.1)- Sơ đồ mô phỏng các giai đoạn của xã hội nguyên thủy 
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Bảng 1: Kết quả khảo sát trước tác động thái độ học tập phân môn Lịch sử có 

sử dụng sơ đồ tư duy tại lớp 6A trường Trung học cơ sở An Hải – Năm học 

2023 – 2024. 

Nội  dung Tổng 

số học 

sinh 

Kết quả 

1. Em đánh giá như thế 

nào về hiệu quả việc sử 

dụng Sơ đồ tư duy trong 

học tập phân môn Lịch sử 

mang lại? 

a. Chủ động, tích cực, vận 

dụng kiến thức. 

b. Tiếp nhận kiến thức. 

c. Minh họa bài học.  

a. Chủ 

động, tích 

cực, vận 

dụng kiến 

thức. 

b. Tiếp 

nhận kiến 

thức. 

c. Minh họa 

bài học. 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

 39  

 

12 30.7  16 41.0  11 28.3 

 

Bảng 2: Kết quả bài kiểm tra thường xuyên trước tác động của lớp 6A trường 

Trung học cơ sở An Hải – Năm học 2023 – 2024 

Tổng 

số 

 học 

sinh  

Kết quả điểm kiểm tra thường xuyên 

Loại giỏi. Loại khá. 
Loại trung 

bình. 
Loại yếu.  

 

Loại kém 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

39 05  12.8 04 10.5 23 59.0 05 12.8  02 5.1 

      Căn cứ vào kết quả khảo sát thái độ học tập và kết quả bài kiểm tra 

thường xuyên cho thấy: Khi chưa thực hiện sáng kiến chỉ có 30.7% học sinh 

đánh giá hiệu quả mang lại của sơ đồ tư duy trong dạy học phân môn Lịch sử 

6 đối với học sinh có điểm khá-giỏi chiếm 23.3%; chất lượng bài kiểm tra 

thường xuyên điểm có điểm yếu- kém chiếm 17.9% 
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    Từ số liệu và kết quả trên có thể tạm kết luận rằng: Sơ đồ tư duy trong dạy 

học phân môn Lịch sử 6 đóng vai trò quan trọng, là kênh thông tin mang tính 

minh họa mà còn là cơ sở để khai thác thông tin, đa dạng hóa nội dung bài 

học, tạo hứng thú học tập, hình thành các biểu tượng lịch sử cho học sinh. 

     2.2.2. Những mặt còn hạn chế.  

    Thời lượng, nội dung bài học của phân môn Lịch sử với nhiều sự kiện còn 

chồng chéo, chưa thống nhất về niên đại, quan điểm tiếp cận. Nhiều sơ đồ 

phác họa mang tính trìu tượng chưa phù hợp với lứa tuổi học sinh. 

    Qúa trình tiếp cận đối tượng nghiên cứu về phương pháp dạy học lịch sử 

chịu nhiều yếu tố ảnh hưởng mang tính chất khách quan và chủ quan. 

    Khách thể nghiên cứu ở mức độ phạm trù nhỏ, mang tính ngẫu nhiên. Một 

số nhận định, đánh giá, kết luận chỉ mang tính tương đối, kham khảo. 

     Thời lượng đầu tư, nghiên cứu chuyên môn nhất là đẩy mạnh ứng dụng 

phương pháp, phương tiện thiết kế sơ đồ tư duy trong dạy học phân môn Lịch 

sử nhằm hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực ở học sinh chỉ ở 

mức độ bước đầu. 

              2.2.3. Nguyên nhân đạt được và nguyên nhân hạn chế . 

     Kết quả đạt được trên là nhờ các nguyên nhân sau: 

    Qúa trình hướng dẫn và chỉ đạo của chuyên nhà trường đối với việc đổi 

mới, vận dụng nhiều phương pháp, kĩ thuật và thiết bị dạy học tích cực mà 

nhất là sử dụng phần mềm trong dạy học lịch sử. 

     Phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ và kịp thời của các bộ phận có liên quan 

trong việc giáo dục ý thức học tập cho học sinh như Liên Đội, Đoàn thanh 

niên, Hội cha mẹ học sinh và giáo viên bộ môn trong nhà trường. 

     Tính tích cực của một bộ phận học sinh trong việc xác định đúng về động 

cơ, mục đích học tập. Từ đó chủ động tích cực tìm kiếm hình thức, phương 

pháp và thiết bị học tập ngày hiệu quả hơn.   

    Tính năng động, dám nghĩ dám làm, quá trình đầu tư hiệu quả của bản thân 

mà nhất là lựa chọn phương pháp dạy học tích cực đã tác động theo hướng 
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tích cực đến động cơ và chất lượng học tập bộ môn.  

     Bên cạnh đó vẫn còn một vài hạn chế mà nguyên nhân là do: 

   Đặc trưng bộ phân môn Lịch sử mang tính xã hội với nhiều mốc thời gian, 

sự kiện khó nhớ, việc tái hiện lịch sử chỉ mang tính tương đối giúp cho học 

sinh hiểu một phần nào đó về quá khứ. Nên việc đam mê, sự hứng thú học tập 

bộ môn ở học sinh chưa cao. 

     Quan niệm của một bộ phận phụ huynh, học sinh cùng với một số định 

kiến trong xã hội về môn học chính, môn học phụ; môn học cần phải học và 

môn học chỉ học sơ qua, cũng tác động đến tâm thế học tập bộ phân môn Lịch 

sử của một số học sinh. 

     Quá trình đầu tư, nghiên cứu chuyên môn mà nhất là đổi mới phương 

pháp, kĩ thuật và thiết bị dạy học theo hướng hình thành và phát triển các 

phẩm chất và năng lực ở học sinh của một bộ phận giáo viên bộ môn chưa 

tương xứng.  

      Phương pháp truyền thụ kiến thức, hình thành kĩ năng cho học sinh chỉ 

dừng ở mức độ cung cấp kiến thức chưa khai thác hướng dẫn học sinh thực 

hành thông qua các sơ đồ để bước đầu hình thành biểu tượng lịch sử, từ đó 

vận dụng vào dựng và tái hiện lịch sử một cách sinh động. 
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3. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN. 

     3.1. Căn cứ thực hiện. 

        Thực hiện theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình Giáo 

dục phổ thông; Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá học sinh trung 

học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. 

      Căn cứ vào nhiệm vụ dạy học của phân môn Lịch sử là thông qua từng bài 

học là phải hình thành phát triển năng lực đặc thù cho học sinh cụ thể là: 

Năng lực tìm hiểu lịch sử; năng lực nhận thức và tư duy lịch sử; năng lực vận 

dụng kiến thức, kĩ năng đã học góp phần trong việc hình thành, phát triển các 

năng lực chung cho học sinh. 

     Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại nhà trường đảm bảo cơ bản việc giảng 

dạy, đẩy mạnh phương pháp, kĩ thuật và thiết bị dạy học nhất là khai thác sơ 

đồ tư duy trong dạy học phân môn Lịch sử ở lớp 6. 

    Qúa trình đầu tư, nghiên cứu, không ngừng học hỏi nâng cao nghiệp vụ 

trong dạy học nhất là khai thác và sử dụng đồ dùng, thiết bị có sẵn trong từng 

bài học của bản thân. Mỗi bài học, từng hoạt động học của học sinh, từng 

dạng sơ đồ có cách tiếp cận và khai thác với nhiều mục đích nhằm mang lại 

hiệu quả tối ưu nhất. 

    3.2. Nội dung, giải pháp và cách thức thực hiện. 

    3.2.1. Nội dung, phương pháp sáng kiến. 

       3.2.1.1. Khái niệm sơ đồ tư duy và vai trò của sơ đồ tư duy trong dạy 

học phân môn Lịch sử. 

      Trong dạy học lịch sử sơ đồ tư duy là nguồn thông tin lịch sử dưới dạng 

trực quan, nhằm thay thế cho các sự kiện, hiện tượng lịch sử, là công cụ để 

giáo viên và học sinh tác động vào đối tượng nhận thức. 

    Sơ đồ tư duy - phương pháp dạy học bằng cách sử dụng đồng thời hình 

ảnh, đường nét, màu sắc, chữ viết, với sự tư duy tích cực không chỉ tạo hứng 



10 

 

 

thú cho học tập của học sinh mà còn góp phần đổi mới và làm phong phú các 

phương pháp giáo dục.     

        Năm 2007 khi GS. Tony Buzan (sinh năm 1942, người Anh) – ông tổ 

của bản Sơ đồ tư duy đến Việt Nam và giảng dạy cho các doanh nhân về 

phương pháp này trong khơi dậy khả năng sáng tạo, tạo lợi thế cạnh tranh. 

Cuốn sách “Mindmap at work” (tiếng Việt là “Bản đồ tư duy trong công 

việc”) của ông vẫn luôn là cuốn sách bán chạy dành cho mọi lứa tuổi. Còn 

phương pháp này đang được sử dụng bởi hơn 250 triệu người trên thế giới. 

      Việc tự làm sơ đồ dạy học mang ý nghĩa thể hiện sự sáng tạo của giáo 

viên nhằm giải quyết nhu cầu thực tiễn của giáo viên để thực hiện đổi mới 

phương pháp phù hợp với đặc điểm của lớp học, người học và môn học. Sơ 

đồ hóa các kiến thức trong mỗi bài học giáo viên có thể phần nào tạo hứng thú 

học tập cho học sinh và nâng cao chất lượng học tập bộ phân môn Lịch sử 

trong tình hình hiện nay. 

    Đối với việc xây dựng sơ đồ tư duy cùng một nội dung nhưng mỗi người có 

thể “thể hiện” nó dưới dạng sơ đồ theo một cách riêng. Đo đó việc lập sơ đồ 

tư duy trong bài học là một hình thức ghi chép theo mạch tư duy của mỗi 

người bằng việc kết hợp nét vẽ, màu sắc và chữ viết. Đặc biệt đây là một sơ 

đồ mở, việc thiết kế sơ đồ tư duy theo mạch tư duy của mỗi người, không yêu 

cầu tỉ lệ, chi tiết khắt khe như phân môn Địa lí. Ở đây chủ thể thực hiện có thể 

vẽ thêm hoặc bớt các nhánh, mỗi người vẽ một kiểu khác nhau, dùng màu sắc, 

hình ảnh, các cụm từ diễn đạt khác nhau, tư duy phát huy được tối đa khả 

năng sáng tạo của mỗi người. 

   Với ưu điểm không chỉ dễ nhìn, dễ viết, sơ đồ tư duy trong dạy học phân 

môn Lịch sử giúp học sinh tăng hứng thú học tập và khả năng sáng tạo. Sơ đồ 

tư duy kích thích ghi nhớ của não bộ, rèn luyện và phát triển những năng lực 

đặc thù của phân môn Lịch sử. 

  Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học phân môn Lịch sử là giúp giáo viên và 

học sinh tiết kiệm thời gian mà sơ đồ tư duy giúp học sinh ghi nhớ tốt hơn 

những sự kiện, hiện tượng lịch sử qua mỗi bài học hay một giai đoạn lịch sử 
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Hình 2. Sơ đồ tư duy sử dụng phần mềm MindMaple Lite. 

nhất định. Sơ đồ tư duy được ví như một bức tranh tổng thể bao quát toàn bộ 

nội dung bài học giúp học sinh phát triển nhân thức và tư duy lịch sử. 

       3.2.1.2. Kỹ thuật thiết kế sơ đồ tư duy trong dạy học phân môn Lịch sử.  

     Hỗ trợ kĩ thuật dạy học bằng sơ đồ tư duy trên thị trường hiện nay với 

nhiều phần mềm, phiên bản đa dạng. Việc lựa chọn và giới thiều phần mềm 

ứng dụng vào dạy và học phân môn Lịch sử là nhiệm vụ quan trọng trong thời 

kỳ chuyển đổi số. 

MindMaple Lite (https://mindmaple-lite.vi.softonic.com/) là một ứng dụng 

đơn giản cho phép người dùng tạo ra các bản đồ tư duy giúp tăng năng suất và 

cho bản thân sáng tạo. Tạo ra như một cách để người dùng tổ chức những suy 

nghĩ, ý tưởng và nhiều hơn nữa một cách đơn giản và dễ nhìn, MindMaple 

Lite là một công cụ tiện dụng cho giáo viên và học sinh. 

 

Thiết kế sơ đồ tư duy thủ công dựa trên ý tưởng, đặc điểm bài học và khả 

năng của học sinh. Đây là kiểu sơ đồ được giáo viên khuyến khích học sinh sử 

dụng qua mỗi bài học nhằm phát huy tư duy, sáng tạo ở học sinh. 
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Hình 3. Trải nghiệm lịch sử tại thực địa của học sinh bằng sơ đồ tư duy. 

tưdduyduy.MindMaple Lite. 
   Sử dụng loại sơ đồ này trong dạy học phân môn Lịch sử góp phần đa dạng 

hóa phương tiện và đổi mới phương pháp dạy học, gây hứng thú học tập cho 

học sinh, rèn các kỹ năng nhận thức, sơ đồ còn là phương tiện để trình bày 

kiến thức lịch sử, giúp biểu diễn trực quan qua kênh chữ. Sử dụng sơ đồ trong 

dạy học sẽ giúp học sinh ghi nhớ kiến thức dễ dàng và bền vững hơn. 

    Kĩ thuật Sơ đồ tư duy nhằm trình bày mộtt cách rõ ràng những ý tưởng hay 

kết quả của cá nhân hay nhóm về một chủ đề. Để thiết kế được một sơ đồ tư 

duy trong phân môn Lịch sử phục vụ, hỗ trợ bài học cần tiến hành kĩ thuật 

như sau: 

   Một là viết tên chủ điểm, ý tưởng chính ở trung tâm. 

   Hai là từ chủ điểm, ý tưởng chính ở trung tâm vẽ mỗi nhánh, trên mỗi 

nhánh lớn viết một nội dung lớn của chủ đề hoặc ý tưởng có liên quan xoay 

quanh ý tưởng trung tâm. 

  Ba là từ mỗi nhánh chính vẽ tiếp các nhánh phụ để viết các nội dung thuộc 

nhánh chính đó. 

 Tiếp tục như vậy ở các phần phụ tiếp theo. 
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               3.2.1.3. Sử dụng một số dạng sơ đồ tư duy trong một số hoạt động 

của quá trình học tập của học sinh. 

Các dạng sơ đồ tư duy trong dạy học phân môn Lịch sử đa dạng, có thể 

phân chia theo các hình thức dưới đây: 

Theo dạng bài học gồm: Sơ đồ trong bài nghiên cứu kiến thức mới; sơ đồ 

trong củng cố, ôn tập; sơ đồ trong kiểm tra, đánh giá. 

Theo nội dung kiến thức gồm: Sơ đồ nguyên nhân, kết quả; sơ đồ diễn 

biến; sơ đồ tiến trình; sơ đồ vận động và phát triển. 

Theo mục đích dạy học gồm: Sơ đồ giả quyết vấn đề; sơ đồ rèn luyện kĩ 

năng tự học. 

Theo hình dạng sơ đồ gồm: Sơ đồ khối; sơ đồ tập hợp; sơ đồ thời gian. 

Theo dạng nhận thức gồm: Sơ đồ đầy đủ; sơ đồ khuyết (thiếu); sơ đồ 

câm.  

 

Hình 4. Các dạng sơ đồ tư duy được sử dụng trong dạy học lịch sử. 

Trong dạy học phân môn Lịch sử lớp 6 lựa chọn một sơ đồ tư duy phù 

hợp với nội dung bài học, yêu cầu giáo dục và đặc điểm học sinh là nhiệm vụ 

cần thiết. Điều này giúp cho quá trình học tập lịch sử của học sinh trở nên tích 

cực và hiệu quả hơn. 
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 3.2.2.  Giải pháp thực hiện  

        3.2.2.1. Sử dụng sơ đồ tư duy làm công cụ gợi mở, khơi dậy hứng thú 

trong quá trình tìm kiếm kiến thức cho học sinh trong phân môn Lịch sử.  

    Khơi dậy hứng thú trong quá trình tìm hiểu đầu bài học phân môn Lịch 

sử luôn là nhiệm vụ quan trọng. Bởi nó là bước đầu quyết định đến thái độ và 

tính tích cực của học sinh. Thay vì chỉ với vài câu hỏi đơn điệu, giáo viên nên 

khợi dậy sự hứng thú, trí tưởng tượng phong phú của học sinh bằng một sơ đồ 

có sẵn trong sách giáo khoa hoặc tự thiết của bản thân.  

Với tính năng và vai trò của 

mình, sơ đồ tư duy được xem 

là công cụ gợi mở khơi dậy 

quá trình tìm kiếm kiến thức 

đặc biệt là xác định trọng tâm 

bài học- đây là một bước cực 

kỳ quan trọng. Đó là quá trình 

tập hợp kiến thức từ các 

nguồn, học sinh phải biết phân 

tích tìm ra những từ khóa, 

hình ảnh và thông tin chính 

xác nhất. 

 

 

      Minh chứng, khi dạy bài 14: Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc (Sách giáo 

khoa Chân trời sáng tạo- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) giáo viên có thể 

sử dụng sơ đồ tư duy có sẵn trong sách giáo khoa (Hình 14.2), Khai thác sơ 

đồ này học sinh sẽ xác định được đây là bộ máy Nhà nước đầu tiên của dân 

tộc có tên gọi là Nhà nước Văn Lang, Tuy tổ chức mang tính sơ khai nhưng là 

chính quyền cai quản đất nước. Chính hiểu biết ban đầu từ sơ đồ này sẽ khơi 

đậy hứng thú học tập tích cực của học sinh. 

Hình 5 (14.2)- Sơ đồ tổ chức bộ máy 

nhà nước Văn Lang. 
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  Hay mở đầu hoạt 

động khởi động bài 

18: Các cuộc đấu 

tranh giành độc lập 

của dân tộc trước thế 

kỉ X (Sách giáo khoa 

Chân trời sáng tạo- 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam) giáo 

viên có thể khai thác 

sơ đồ hình 18.1 để học 

sinh nhận thấy được 

tinh thần đấu tranh 

chống Bắc thuộc của 

dân tộc qua các cuộc 

khởi nghĩa tiêu biểu. 

Hình 5 (18.1)- Sơ đồ các cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc. 
 

Giáo viên thường thực hiện theo quy trình: 

 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát 

sơ đồ 18.1 và thực hiện những yêu cầu sau: 

       - Nêu nhận xét về tinh thần đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta. 

        -Cuộc khởi nghĩa nào mà em ấn tượng nhất? Lí giải sự lựa chọn của em? 

 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập: Học sinh quan sát sơ đồ và thực hiện 

yêu cầu. 

Bước 3: Báo cáo và thảo luận: Giáo viên mời 1-2 học sinh trả lời, học sinh 

khác nhận xét, bổ sung. 

Bước 4: Kết luận, nhận định: Giáo viên nhận xét, đánh giá và dựa vào nội 

dung trả lời của học sinh, dẫn dắt học sinh vào bài mới: Chính sách thôn tính, 

sáp nhập và đồng hóa của các triều đại phong kiến Trung Quốc nhằm xóa đi 

tên đất, tên làng, tiếng nói và phong tục của người Việt gặp phải sự phản 
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kháng quyết liệt của nhân dân ta. Một ngàn năm không chịu cuối đầu, lớp lớp 

các thế hệ “Con Rồng cháu Tiên” không ngừng vùng lên đấu tranh giành lại 

giang sơn gấm vóc và độc lập tự chủ cho dân tộc. 

Đây là kiểu dạng sơ đồ tư duy mang tính biểu thị các sự kiện lịch sử gắn 

với niên đại, mang tính khái quát một giai đoạn lịch sử với những sự kiện sinh 

động của quá khứ. Sơ đồ này là một hình ảnh trực quan giúp học sinh tiếp cận 

bài một cách chủ động hơn, từ đó hiểu và nhớ bài lâu hơn.  

        3.2.2.2. Sử dụng Sơ đồ tư duy hỗ trợ học sinh chiếm lĩnh kiến thức phân 

môn Lịch sử.  

Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học phân môn Lịch sử không chỉ để minh 

họa bài học, mà hướng dẫn học sinh quan sát để rút ra những chi tiết, những 

vấn đề cơ bản có nội dung liên quan đến sự kiện. 

     Không những cung cấp cho học sinh kiến thức tổng thể, sơ đồ tư duy còn 

giúp cho học sinh phát hiện mới, tìm ra sự liên kết giữa các ý tưởng trong bài 

tức tìm ra mạch lôgic của bài học. Sau khi hoàn thiện, học sinh nhìn vào bản 

đồ là có thể tái hiện, thuyết trình lại được toàn bộ nội dung kiến thức bài học.  

     Minh chứng, khi dạy bài 5: Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã 

hội có giai cấp (Mục II- Sự chuyển biến trong xã hội nguyên thủy) - Sách giáo 

khoa Chân trời sáng tạo- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, giáo viên có thể 

sử dụng sơ đồ tư duy để làm nổi bậc nguyên nhân xã hội nguyên thủy tan rã. 

 

Hình 6 (5.5)- Sơ đồ mô phỏng sự chuyển biến xã hội cuối thời nguyên thủy. 
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Đối với dạng sơ đồ này giáo viên tổ chức hoạt động học cho học sinh theo 

hình thức hoạt động nhóm với những bước thực hiện như sau: 

      Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Giáo viên yêu cầu học sinh tìm 

hiểu thông tin mục II, quan sát sơ đồ H5.5 và thảo luận: 

  - Nhóm 1, 2: Nguyên nhân nào dẫn đến sự phân hóa xã hội thành “người 

giàu” và “người nghèo”? 

  - Nhóm 3, 4: Mối quan hệ giữa người với người như thế nào trong xã hội có 

phân hóa giàu, nghèo? 

    Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm tìm hiểu thông tin mục II, 

quan sát sơ đồ H5.5 và thảo luận: 

    Bước 3: Báo cáo và thảo luận: Giáo viên mời đại diện các nhóm lên trình 

bày kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

 Bước 4: Kết luận, nhận định: Giáo viên nhận xét, đánh giá và chốt lại kiến 

thức: 

   - Nhóm 1, 2:  Kim loại xuất hiện> sản xuất phát triển>Sản phẩm dư thừa> 

xuất hiện giàu nghèo> xã hội có giai cấp. 

   - Nhóm 3, 4: Mối quan hệ giữa con người với con người thay đổi, quan hệ 

bất bình đẳng thay cho quan hệ bình đẳng. Hình thành hai giai cấp: thống trị 

và bị trị. 

 Từ khai thác sơ đồ trên học sinh nhận thức bản chất của sự tan rã của xã hội 

nguyên thủy là do quá trình xuất hiện chế độ tư hữu trong quan hệ sản xuất. 

Đặc điểm căn bản trong quan hệ của con người với nhau trong thời kì nguyên 

thủy là của cải chung, làm chung hưởng thụ bằng nhau đã không còn tồn tại. 

Xã hội nguyên thủy tan rã xã hội có giai cấp xuất hiện. 

        3.2.2.3. Sử dụng Sơ đồ tư duy nhằm hệ thống, khái quát bài học cho học 

sinh trong phân môn Lịch sử qua hoạt động luyện tập và vận dụng. 

     Sau mỗi bài học, chủ đề học luyện tập và vận dụng là hoạt động được tổ 

chức nhằm hệ thống hóa lại kiến thức trọng tâm của bài học. Với cách học 

truyền thống, học sinh ghi chép và thực hiện kiến thức theo trật tự tuyến tính 

nên khả năng nhớ kiến thức thường ít hơn < 50% dung lượng bài. Sử dụng sơ 
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đồ tư duy giúp các em khắc phục được hạn chế đó. Sau mỗi giờ học, khi cần 

luyện tập, vận dụng kiến thức học sinh chỉ cần nhìn vào sơ đồ tư duy có thể 

tái hiện được 80%- 90% kiến thức bài học. Đến khi ôn tập học sinh không 

phải mất một lượng lớn thời gian để đọc lại kiến thức như cách học truyền 

thống mà chỉ cần quan sát lại sơ đồ tổng thể vẫn có thể tái hiện nội dung bài 

học một cách cụ thể, chi tiết. Điều này giúp học sinh vừa nâng cao được kết 

quả học tập vừa tiết kiệm được thời gian. 

Minh chứng, khi hệ thống bài 15: Đời sống của người Việt thời kỳ Văn 

Lang, Âu Lạc (Sách giáo khoa Chân trời sáng tạo- Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam) cho học sinh giáo viên có thể vẽ sơ đồ tư duy bằng phần mềm 

MindMaple Lite (https://mindmaple-lite.vi.softonic.com/) như sau: 

 

Hình 7- Sơ đồ tư duy Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang, Âu Lạc. 
 

Như vậy sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học phân môn Lịch sử không chỉ 

là kênh thông tin cung cấp kiến thức vừa là tư liệu minh chứng, mở rộng thậm 

chí hệ thống hóa kiến thức cho học sinh. Việc thiết lập, xây dựng và tiến hành 

khai thác sơ đồ tư duy trong dạy học lịch sử giúp hoạt động dạy học hiệu quả 

hơn, đa dạng hơn, tạo hứng thú, nâng cao chất lượng đối với cả giáo viên và 

học sinh. 

https://mindmaple-lite.vi.softonic.com/
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4. KẾT LUẬN 

    4.1. Kết quả đạt được. 

Sáng kiến bước đầu tìm kiếm, nghiên cứu tư liệu, tìm hiểu thực trạng dạy 

và học phân môn Lịch sử lớp 6 tại nhà trường. Sáng kiến đã áp dụng phương 

pháp, kĩ thuật dạy học tích cực bằng Sơ đồ tư duy trong dạy học phân môn 

Lịch sử. 

Phân loại, lựa chọn các loại sơ đồ tư duy trong dạy học phù hợp với đặc 

điểm, nội dung và mục tiêu bài học. Định hướng, trang bị cho học sinh quy 

trình thực hiện, các kỹ năng khai thác một sơ đồ tư duy hiệu quả trong bài học 

của phân môn Lịch sử. 

 Nội dung, phương pháp và cách thức thực hiện các giải pháp phù hợp 

với đối tượng học sinh lớp 6, điều kiện thực tế giáo dục tại địa phương bước 

đầu thu được nhiều kết quả tích cực. 

Đối với giáo viên: Nhờ quá trình tìm kiếm, nghiên cứu tư liệu về quy 

trình, các bước tiến hành lập và khai thác các dạng sơ đồ tư duy trong dạy học 

phân môn Lịch sử làm quá trình tổ chức hoạt động học cho học sinh trở nên 

linh hoạt và hấp dẫn hơn.   

Quá trình lựa chọn các dạng sơ đồ tư duy, phương tiện thiết kế, xác định 

mục đích sử dụng sơ đồ tư duy giúp giáo viên nâng cao năng lực dạy học nhất 

là phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực. 

Sử dụng sơ đồ tư duy giúp bài học trở nên hấp dẫn với nhiều hình thức 

đa dạng, sơ đồ tư duy đã phát huy năng lực và tinh thần học tập tích cực của 

học sinh. Quá trình kiểm tra, đánh giá mang tính khách quan, hiệu quả góp 

phân hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh qua môn học. 

Đối với học sinh: Thái độ học tập tích cực phân môn Lịch sử của học 

sinh dần cải thiện theo hướng tiến bộ. Khảo sát sau khi áp dụng sáng kiến đối 

với lớp giảng dạy trong nhà trường về thái độ học tập, kết quả học tập học kì I 

môn Lịch sử và Địa lí (phân môn Lịch sử) tương đối hiệu quả.  

Bảng 3: Kết quả khảo sát sau tác động về thái độ học tập phân môn Lịch sử 
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có sử dụng sơ đồ tư duy tại lớp 6A trường Trung học cơ sở An Hải – Năm học  

2023 – 2024. 

Nội  dung Tổng 

số học 

sinh 

Kết quả 

1. Em đánh giá như thế 

nào về hiệu quả việc sử 

dụng Sơ đồ tư duy trong 

học tập phân môn Lịch sử 

mang lại? 

a. Chủ động, tích cực, vận 

dụng kiến thức. 

b. Tiếp nhận kiến thức. 

c. Minh họa bài học.  

a. Chủ 

động, tích 

cực, vận 

dụng kiến 

thức. 

b. Tiếp 

nhận kiến 

thức. 

c. Minh họa 

bài học. 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

 39  

 

26 66.7  09 23.1  04 10.2 

   Từ bảng số liệu kết quả trước và sau khi áp dụng sáng kiến, bước đầu phác 

họa bằng biểu đồ để thấy được hiệu quả, sự chênh lệch về thái độ học tập 

phân môn Lịch sử của học sinh như sau:  
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Lớp 6A trước

tác động.

Lớp 6A sau tác

động.

Chủ động, tích cực và vận
dụng kiến thức

Tiếp nhận kiến thức.

Minh họa bài học.

Hình 7: Biểu đồ so sánh thái độ học tập trước và sau khi thực hiện các giải 

pháp tại lớp 6A trường Trung học cơ sở An Hải  – Năm học  2023 – 2024      

     Chất lượng học tập của học sinh dần được cải thiện, kết quả điểm trung 

bình môn học cuối học kì I của học sinh lớp 6A cụ thể như sau:  

 Bảng 4: Kết quả điểm trung bình môn cuối học kì I sau khi áp dụng các giải 

pháp tại lớp 6A trường Trung học cơ sở An Hải – Năm học 2023 – 2024 
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Tổng 

số 

 học 

sinh  

Điểm trung bình môn học-học kì I 

Loại giỏi. Loại khá. 
Loại trung 

bình. 
Loại yếu.  

 

Loại kém 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

39 08  20.5 05 12.8 24 61.5 02 5.2  0 0 

 

        Từ kết quả thu được, tiến hành phác họa biểu đồ kết quả học tập phân 

môn Lịch sử tại lớp 6A cuối học kì I- trường Trung học cơ sở An Hải – Năm 

học 2023 – 2024 như sau: 
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Lớp 6A

trước động.

Lớp 6A sau

tác động.

Loại giỏi.

Loại khá.

Lọai  trung bình.

Loại yếu.

Loại kém.

Hình 8: Biểu đồ so sánh kết quả học tập trước và sau khi tác động của lớp 6A 

trường Trung học cơ sở An Hải -Năm học  2023 – 2024 

     Từ 2 bảng số liệu và biểu đồ trên có thể nhận xét rằng:  

  Về thái độ học tập môn học đã thay đổi theo hướng tính cực với 47.1% học 

sinh nhận thức được hiệu quả việc sử dụng sơ đồ tư duy trong học tập phân 

môn Lịch sử. 

    Về kết quả học tập phân môn Lịch sử học kì I có 33.3% học sinh xếp loại 

giỏi- khá, tỉ lệ học sinh yếu –kém giảm còn 5.2% của môn học. 

     Ngoài việc trang bị kiến thức cho học sinh, sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy 

học còn giúp học sinh rèn luyện kĩ năng, phát triển các phẩm chất hình thành 

các năng lực chung và năng lực đặc thù của phân môn.   
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     Sử dụng sơ đồ tư duy với nhiều hình thức đa dạng, giúp học sinh nhanh 

chóng lĩnh hội tiếp nhận kiến thức, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học phân môn Lịch sử không chỉ hệ thống 

hóa kiên thức mà còn hình thành các biểu tượng lịch sử cho học sinh.  

Như vậy từ những nội dung nghiên cứu và giải pháp thực hiện đã giúp 

học sinh chủ động, hứng thú với Lịch sử, qua đó cải thiện dần chất lượng học 

tập phân môn Lịch sử của học sinh lớp 6. Bước đầu có thể khẳng định rằng 

sáng kiến: “Sử dụng Sơ đồ tư duy trong dạy học phân môn Lịch sử 6 nhằm 

nâng cao chất lượng học tập cho học sinh.” đã mang lại kết quả tính cực.  

      4.2. Phạm vi áp dụng, vận dụng vào thực tiễn 

        Sáng kiến được tiến hành và bước đầu vận dụng tại trường Trung học cơ 

sở An Hải, năm học 2023 – 2024.  

     Với những hiệu quả đạt được về mặt định lượng và định tính trong sử dụng 

sơ đồ tư duy vào dạy học phân môn Lịch sử, bản thân tôi tin rằng sáng kiến 

này có thể nhân rộng và áp dụng cho toàn khối 6 và các khối lớp khác tại các 

đơn vị trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện ở thời gian đến. 

       Sáng kiến đã tập trung khai thác 03 dạng sơ đồ tư duy với những giải 

pháp cơ bản mang tính cụ thể trong dạy học phân môn Lịch sử cụ thể xác 

định:  

        Sơ đồ tư duy được xem như là công cụ gợi mở, khơi dậy sự hứng thú 

tích cực trong quá trình tìm kiếm kiến thức của học sinh. 

       Sử dụng sơ đồ tư duy giúp học sinh chiếm lĩnh kiến thức của bài học. 

       Sơ đồ tư duy được ví là “sợi dây” giúp học sinh “cột chặt” bài học thông 

qua việc luyện tập và khái quát bài học một cách trọn vẹn nhất. 

Sáng kiến đã xây dựng và thực hiện đồng loạt nhiều giải pháp mang tính 

thiết thực, bám sát vào thực trạng dạy học của địa phương. Bước đầu đã mang 

lại hiệu quả tích cực về thái độ học tập, chất lượng học tập phân môn Lịch sử 

ở ngay lớp thực nghiệm tại nhà trường. 

 Việc lựa chọn, bố trí, sử dụng các dạng sơ đồ tư duy một cách khoa học 
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ở một số bài học bước đầu đã mang lại hiệu quả cao. Thái độ tích cực, chủ 

động, thiện chí hợp tác, động cơ học tập đúng đắn là nền tảng góp phần nâng 

cao chất lượng giáo dục môn Lịch sử và Địa lí nói chung phân môn Lịch sử 

nói riêng của nhà trường.  

Sự trải nghiệm, mới lạ với nội dung hấp dẫn về hình thức của các dạng 

sơ đồ tư duy trong dạy học phân môn Lịch sử không chỉ giúp học sinh hình 

thành kiến thức mà còn phát triển các phẩm chất, năng lực của bản thân đặc 

biệt là năng lực tìm hiểu lịch sử.  

Từ hiệu quả bước đầu của sáng kiến, cho phép bản thân chia sẻ, trao đổi 

với đồng nghiệp cách thức sử dụng và khai thác các dạng sơ đồ tư duy trong 

dạy học phân môn Lịch sử. Với những kết quả tích cực trên, có thể khẳng 

định rằng: Sử dụng Sơ đồ tư duy trong dạy học phân môn Lịch sử 6 đã góp 

phần nâng cao chất lượng học tập cho học sinh.  

 

LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan đây là Sáng kiến do bản thân thực hiện, không sao chép 

nguyên văn nội dung của người khác, nếu vi phạm chịu xử lý theo quy định./. 

 

Lý Sơn, ngày 14 tháng 02 năm 2024 

                                                             NGƯỜI VIẾT SÁNG KIẾN 

 

 

                                                             Nguyễn Tấn Phú 
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